
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CN & QT SONADEZI
TRUNG TÂM TH-NN                                        

 ĐIỂM THI TIẾNG NHẬT CHUẨN ĐẦU RA
NGÀY THI: 04/07/2020

SBD HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH ĐIỂM TỔNG ĐIỂM ĐẠT/KHÔNG 
ĐẠTTỪ VỰNG NGỮ PHÁP ĐỌC HIỂU NGHE

001 Huỳnh Trúc Giang K14NV1 02/10/2000 18 14 28 39 99 Không đạt
002 Nguyễn Thanh Hà K14NV1 08/12/2000 12 6 37 24 79 Không đạt
003 Nguyễn Hồng Hải K14NV1 13/07/1999 17 14 32 40 103 Không đạt
004 Nguyễn Thị Hảo K14NV2 03/04/2000 29 8 20 48 105 Không đạt
005 Nguyễn Thị Hậu K14NV2 18/04/2000 35 20 58 68 181 Đạt
006 Lê Thị Thu Hoa K14NV2 06/10/1998 28 18 57 33 136 Không đạt
007 Nguyễn Bá Hoan K14NV1 12/09/2000 19 20 49 36 124 Không đạt
008 Phạm Thị Nhật Khánh K14NV1 21/09/2000 43 26 49 40 158 Đạt
009 Phạm Thị Mỹ K14NV1 03/05/1999 34 14 45 39 132 Không đạt
010 Nguyễn Thị Kim Nguyên K14NV2 24/01/2000 20 12 25 21 78 Không đạt
011 Dương Thị Kiều Oanh K14NV1 16/05/2000 46 24 24 16 110 Không đạt
012 Trịnh Phương Thùy K14NV2 16/09/2000 20 16 24 35 95 Không đạt
013 Vũ Thị Thu Thủy K14NV2 01/02/1999 37 14 43 40 134 Không đạt
014 Nguyễn Thị Minh Trang K14NV2 25/02/2000 26 18 26 40 110 Không đạt
015 Trần Thị Kim Uyên K14NV1 01/03/1999 16 10 21 56 103 Không đạt
016 Nguyễn Thị Thủy Tiên K14NV1 01/01/2000 30 18 45 38 131 Không đạt


